
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A5  

Tên giáo viên: Vũ Minh Hồng-Nguyễn Thị Bích Diệu  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô Hồng, Cô Diệu tươi cười đón trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ 

huynh, kiểm tra nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật ký nếu 

như trẻ có biểu hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, mẹ lễ phép . 

Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động tại các góc 

* Thể dục sáng :Dụng cụ ( hoa tay). 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát " khuôn mặt cười" 

- Trọng động: Theo nhịp bài hát " Em làm công an tý hon " 

+ Hô hâp: Hít vào, thở ra 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, sang ngang 

+ Bụng- lườn: 2 tay chống hông vặn mình quay sang trái, sang phải 

+ Chân : đưa 2 chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về sau 

+ Bật: Chum tách chân 

- Dân vũ theo điệu nhạc bài hát" Bắc Kim Thang- Trouble is A Friend 

- Biết chờ đến lượt (MT87)  
 

MT87 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về 2 ngày nghỉ cuối tuần 

- Trò chuyện về một số đặc điểm, lợi ích của một số loại phương tiện giao thông. 

- Đọc thông điệp buổi sáng. 

- NSTLVM:Bài 18:Nụ cười thân thiện.  
 

- Dạy trẻ không được nói leo , hay ngắt lời người khác. Nếu có ý kiến gì phải giơ tay 

phát biểu, khi được phép với được nói (MT86)  
 

- Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật,hoạt động,đặc điểm...phù hợp với ngữ cảnh (MT56)  

MT86, 

MT56 



 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

8/3  
 

Văn học 

Thơ "Bé tập đi xe 

đạp"  
 

Khám phá 

Dạy trẻ quy tắc an 

toàn và hành vi văn 

minh khi đi trên xe ô 

tô  
 

Văn học 

Truyện : Thỏ con đi 

học  
 

MT39, 

MT5, 

MT34, 

MT41, 

MT101 

T3 

Âm nhạc 

- VĐ bài " Ngày vui 

8/3" 

- TCVĐ: Vòng tròn 

tiết tấu  
 

Âm nhạc 

VĐ Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: NH: Anh phi 

công ơi  
 

Âm nhạc 

DH: Đi đường em 

nhớ 

TC: Nhảy theo điệu 

nhạc  
 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy vận 

động: “Đi xe đạp’’ 

- NDKH: Trò chơi: 

“Vòng tròn tiết tấu”  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen với chữ 

cái l, m, n  
 

Vận động 

ĐCB: Chạy liên tục 

18m trong 10 giây 

TCVĐ:Chuyền bóng 

qua đầu (MT5)  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái h, 

k  
 

Vận động 

VĐCB: Bò zic zắc 

qua 5-6 điểm cách 

nhau 1,5m  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố  
 

Steam 

Làm ô tô có thể đi 

được  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển (ĐT) (MT101)  
 

T6 

Làm quen với toán 

Đo nhiều đối tượng 

bằng 1 thước đo. 

Làm quen với toán 

Số 10 tiết 3 (MT34)  
 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí của đồ 

vật so với vật làm 

Làm quen với toán 

So sánh chiều cao 3 

đối tượng  



(MT39)  
 

chuẩn (MT41)  
 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- Thứ 2: Dạy trẻ tập đi xe đạp đúng quy định , Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Hoạt động ở góc sáng tạo,chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: giao lưu với A4, TCVĐ: Đi trên dây, TD : Chơi đồ chơi ngoài trờ 

(MT52)  
 

- Thứ 5: Trò chuyện về thời tiết trong ngày, TC Kéo co, Chơi tự chọn: Hoạt động ở khu 

cát nước  

- Thứ 6: Vẽ phấn ra sân, TC: Lộn cầu vồng, Chơi tự chọn: Xem sách, đọc sách về các 

loài động vật ở góc thư viện  

 

*Tuần 2: 

- Thứ 2: Dạo quanh sân trường, TCDG: Mèo đuổi chuột, Chơi tự chọn: Xem sách, kể 

truyện ở góc sáng tạo  

- Thứ 3: Rèn kỹ năng ném và bắt bóng ( khu thể chất):TCDG:Bịt mắt bắt dê.Chơi tự do 

- Thứ 4: VĐ bài hát " Cho tôi đi làm mưa với" TC: Nhốt không khí vào túi bóng, Chơi 

tự chọn: Hoạt động ở khu cát nước  

- Thứ 5: Vẽ mặt trăng, mặt trời, TC: Trồng nụ trồng hoa, Chơi theo ý thích. 

- Thứ 6: Trẻ tập đi xe đạp đúng quy định , Chơi tự chọn  

 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Hướng dẫn trẻ tập đi xe đạp và chơi các trò chơi vận đông  

- Thứ 3: Trò chuyện về thời tiết, TC: Cướp cờ, Chơi tự chọn:Hoạt động ở góc sáng tạo 

Gấp thuyền. 

- Thứ 4: Vận động bài hát " Nắng sớm" ,TC:kéo co,Chơi tự do 

- Thứ 5: Giao lưu vận động với lớp A6,Chơi tự do 

- Thứ 6:Vẽ phấn ra sân, TCDG: Kéo co, Chơi tự chọn: Xem sách, đọc sách ở góc thư 

viện  

MT52, 

MT26 



 

*Tuần 4: 

- Thứ 2: Thăm quan vườn rau, TC: Bịt mắt bắt dê, Chơi tự chọn: Xem sách, kể truyện ở 

góc sáng tạo 

- Thứ 3: Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên, TC: Trồng nụ trồng hoa, Chơi tự 

chọn(MT25) 

- Thứ 4: Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay ( khuTC),TC:Mèo đuổi chuột,chơi tự do 

- Thứ 5: Dạo quanh sân trường, TC: Luồn luồn chăng dây, Chơi tự chọn Góc sáng tạo 

- Thứ 6: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng nhiều cách khác nhau,nêu gương cuối tuần. 

(MT26)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

-Góc xây dựng: Lắp ghép, xếp các hiện tượng tự nhiên T1,4) 

-Góc bán hàng: Đóng vai bác bán hàng nước ( T3) 

-Góc tạo hình: Vẽ bầu trời ban ngày, ban đêm, xé dán các hiện tượng tự nhiên( T2) 

*Góc xây dựng: 

- Lắp ghép, xếp các hiện tượng tự nhiên 

*Góc tạo hình:  

- Vẽ , xé dán các hiện tượng tự nhiên 

*Góc phân vai: 

- Pha chế và bán hàng 

* Góc văn học 

- Đoc thơ, truyện trong chủ đề 

- Vẽ tranh , làm sách theo nội dung truyện 

* Góc học Tập 

- In tô đồ các số, cắt dán số đồ vật tương ứng trong sách họa báo, xếp số bằng que , hạt 

- Chơi với bảng chun học toán tạo các hình hình học. 

* Góc Văn Học: 

- Tập tô, tập sao chép một số kí hiệu các từ , chữ cái đã học. 

- góc âm nhạc: Gõ đệm cho bản nhạc : cooku cooku rthym (MT106)  

MT106, 

MT89 



 

* STEAM: Làm ô dù 

- Trẻ có khả năng sáng tạo và phản biện. (MT89)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ăn:  

- Chuẩn bị bàn ghế …cho giờ ăn trưa và Bữa ăn phụ. Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước 

khi ăn.  

* Giờ ngủ 

- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh:  

- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ngủ dậy 

- Lau miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn xong.  

- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi ăn xong 

- Sử sụng đồ dùng ăn uống thành thạo 

* Vận động sau ngủ dậy: VĐ nhẹ nhàng theo nhạc 

NSTLVM:Bài 26:Những giấc ngủ ngon (MT12)  
 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định:Nhận ra kí hiệu thông thường nhà vệ sinh,lối ra vào nơi 

nguy hiểm. (MT67)  
 

MT12, 

MT67 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

+ Thứ 2 : Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm, mất an toàn, Dạy trẻ bài thơ " Cô dạy 

con" 

+ Thứ 3 : vận động bài hát bông hoa mừng cô 

+ Thứ 4 : NSTLVM:Bài 22:Sớm mai thức dậy. 

+ Thứ 5 : BTTH : vẽ trang trí váy tặng mẹ 

+ Thứ 6:CHo trẻ xem video,hình ảnh về ngày Quốc tế phụ nữ, Nêu gương bé ngoan 

(MT23)  

MT23, 

MT69 



 

* Tuần 2 

T2-Dạy vận động bài hát " Đi đường em nhớ" ,TC: Giọng ai thế nhỉ  

T3- Trò chơi chữ cái l, m, n, Trò chuyện về bảo vệ môi trường  

T4-TC: Giải câu đố về các phương tiện giao thông, Dạy trẻ đọc bài thơ " Đàn kiến nó 

đi"  

T5- Dạy trẻ gấp , dán máy bay, TC: Phương tiện gì biến mất  

T6- NSTLVM: Bài 23:Trên đường đến lớp.Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 3 

T2- Rèn kỹ năng vận động bài hát " em đi qua ngã tư đường phố", TC:Nhảy theo Giai 

điệu  

T3- NSTLVM:Bài 24:Học tập và vui chơi. 

T4- TC: Bé đoán tên biển báo giao thông, TC: Xếp chữ cái từ hột hạt  

T5- Nặn phương tiện giao thông bé tích, TC: Ném boling, Chơi theo ý thích  

T6- Nhận ra kí hiệu thông thường,Nêu gương bé ngoan. (MT69)  
 

* Tuần 4 

T2- TC: Khéo léo vượt chướng ngại vật,TC: Sắp xếp theo yêu cầu  

T3- Trò chơi với chữ cái h,k, TC: Kết bạn, Chơi theo ý thích.  

T4- Trò chuyện về phương tiện giao thông bé thich, TC: Chọn đúng phương tiện theo 

tín hiệu  

T5-TC: Đố chữ, sao chép tên của mình.Gấp ,thả thuyền, TC: Súc sắc, TC: Vòng quay 

giao thông  

T6- hàng tuần cho trẻ ôn chữ cái ,Nếu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp học  
 

Chủ đề - Sự kiện  

Tuần 1: Ngày hội của 

bà, của mẹ, cô giáo và 

chị em gái  

Tuần 2: Phương tiện 

giao thông bé thích.  

Tuần 3: Một số biển 

báo giao thông và quy 

định giao thông.  

Tuần 4: Bé thực hành 

tham gia giao thông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  

 

 

 

Khối trưởng 

 

 

 

Giáo viên 

 

 

 

Diệu 

   

                 Vũ Minh Hồng                 Nguyễn Thị Bích Diệu 


